
  
 
 

Số: 83/2013/BC-HĐQT-CTY Ngày  29  tháng  01  năm  2013 
 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(Năm 2012) 

 

 Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

   - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM 
 

 
- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 
- Địa chỉ trụ sở : 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM 
- Điện thoại : (08) 3995 1703 
- Fax : (08) 3995 1702 
- Vốn điều lệ : 719.978.350.000 đồng 
- Mã chứng khoán : PNJ 
 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số 
buổi 
họp 

tham 
dự 

Tỷ lệ Lý do 
không tham dự 

1. Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch HĐQT 36 100%  
2. Nguyễn Vũ Phan Phó Chủ tịch HĐQT 36 100%  
3. Nguyễn Thị Cúc UV HĐQT 36 100%  
4. Bùi Việt UV HĐQT 19 100% Thôi chức danh Ủy 

viên HĐQT từ ngày 
14/04/2012 

5. Nguyễn Thị Ngọ UV HĐQT 19 100% Thôi chức danh Ủy 
viên HĐQT từ ngày 
14/04/2012 

6. Nguyễn Thị Bích Hà UV HĐQT 17 100% Bắt đầu chức danh 
Ủy viên HĐQT từ 
ngày 14/04/2012 

7. Nguyễn Tuấn Quỳnh UV HĐQT 17 100% Bắt đầu chức danh 
Ủy viên HĐQT từ 
ngày 14/04/2012 

8. Andy Ho (Ho An T) UV HĐQT 17 100% Bắt đầu chức danh 
Ủy viên HĐQT từ 
ngày 14/04/2012 

9. Phạm Vũ Thanh Giang UV HĐQT 17 100% Bắt đầu chức danh 
Ủy viên HĐQT từ 
ngày 14/04/2012 
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CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
                                 ---------------------

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1 Cao Thị Ngọc Dung
Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
TGĐ

Cao Ngọc Liên

Trần Thị Môn

Trần Phương Bình

Trần Phương Ngọc Thảo

Trần Phương Ngọc Giao

Trần Phương Ngọc Hà

(Phát hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 - Mục III)
DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Cao Ngọc Hiệp

Cao Thị Thúy

Cao Thị Ngọc Hồng

Cao Ngọc Huy

Cao Ngọc Duy

Cao Thị Ngọc Tâm

Cao Ngọc Hải

Cao Ngọc Vũ

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
TGĐ

CTCP Địa ốc Đông Á
Chủ tịch 
HĐQT
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

CTCP Quê Hương Liberty
Ủy viên 
HĐQT

2 Nguyễn Vũ Phan
Phó Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
PTGĐ

Nguyễn Lã Hỷ

Trịnh Thị Bạch Bích

Phạm Thúy Lan Anh

Nguyễn Hoàng Minh

Nguyễn Hoàng Lan

Nguyễn Phong

Nguyễn Bích Vân

Nguyễn Phương
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Phó Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
PTGĐ

CTCP Sài Gòn Food
Chủ tịch 
HĐQT

Công ty TNHH Bình khí đốt 
Hong Vi Na

Chủ tịch Hội 
đồng thành 
viên

3 Nguyễn Thị Cúc

Ủy viên 
HĐQT, 
người công 
bố thông tin

Nguyễn Văn Nhẫm

Đỗ Thị Phiêu

Trần Minh

Trần Trung Hiếu

Trần Nguyễn Quỳnh Anh

Nguyễn Văn Trí
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyễn Thiện Tâm

Nguyễn Thiện Minh

Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Phương Loan

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Ủy viên 
HĐQT, 
người công 
bố thông tin

CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C
Thành viên 
Ban kiểm 
soát

4 Bùi Việt 14/04/2012
Hết nhiệm kỳ 
HĐQT 
(nhiệm kỳ 2)

Bùi Xuân Vinh 14/04/2012 Cha ruột

Đặng Thục Vinh 14/04/2012 Mẹ ruột
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Nguyễn Thị Hồng Anh 14/04/2012 Vợ

Bùi Minh 14/04/2012 Con ruột

Bùi Anh Mai 14/04/2012 Con ruột

Bùi An 14/04/2012 Con ruột

Bùi Tường Vi 14/04/2012 Chị ruột

Bùi Văn 14/04/2012 Anh ruột

Bùi Thanh Vân 14/04/2012 Chị ruột

Công ty Chứng khoán Ngân 
hàng Đông Á

TGĐ 14/04/2012 TGĐ

Công ty TNHH Quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán Đông Á

Chủ tịch 
Công ty

14/04/2012
Chủ tịch 
Công ty

Công ty Cổ phần Bến xe 
Miền Tây

Thành viên 
HĐQT

14/04/2012
Thành viên 
HĐQT
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Công ty Cổ phần Cấp nước 
Bến Thành

Thành viên 
HĐQT

14/04/2012
Thành viên 
HĐQT

Công ty Cổ phần Cấp nước 
Phú Hòa Tân

Thành viên 
HĐQT

14/04/2012
Thành viên 
HĐQT

Công ty Cổ phần Cấp nước 
Nhà Bè

Thành viên 
HĐQT

14/04/2012
Thành viên 
HĐQT

5 Nguyễn Thị Ngọ 14/04/2012
Hết nhiệm kỳ 
HĐQT 
(nhiệm kỳ 2)

Nguyễn Hữu Lăng 14/04/2012 Cha ruột

Trần Thị Quý 14/04/2012 Mẹ ruột

Lê Anh Tuấn 14/04/2012 Chồng

Lê Ngọc Anh 14/04/2012 Con ruột

Lê Anh Tú 14/04/2012 Con ruột

Lê Nguyễn Hoàng Nam 14/04/2012 Con ruột
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Lê Nguyễn Quỳnh Anh 14/04/2012 Con ruột

Nguyễn Thị Mão 14/04/2012 Chị ruột

Nguyễn Thị Minh Khai 14/04/2012 Em ruột

Nguyễn Hữu Hải 14/04/2012 Em ruột

6 Nguyễn Tuấn Quỳnh
Ủy viên 
HĐQT

Thành viên 
HĐQT nhiệm 
kỳ 3 (2012-
2017)

Nguyễn Minh Phúc Cha ruột

Nguyễn Thị Huyền Cam Mẹ ruột

Nguyễn Lê Thu Trang Vợ

Nguyễn Phúc Quỳnh Chi Con ruột

Nguyễn Quỳnh Trang Anh Con ruột
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Nguyễn Thị Chi Giao Em ruột

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Ủy viên 
HĐQT

Ủy viên 
HĐQT

CTCP Nhiên liệu Sài Gòn
Chủ tịch 
HĐQT

Chủ tịch 
HĐQT

7 Nguyễn Thị Bích Hà
Ủy viên 
HĐQT

14/04/2012

Thành viên 
HĐQT nhiệm 
kỳ 3 (2012-
2017)

Nguyễn Môn 14/04/2012 Cha ruột

Lê Thị Bích Kha 14/04/2012 Mẹ ruột

8 Ho An T (Andy Ho)
Ủy viên 
HĐQT

14/04/2012

Thành viên 
HĐQT nhiệm 
kỳ 3 (2012-
2017)

Hồ Tiêm 14/04/2012 Cha ruột

Lê Lệ Dung 14/04/2012 Mẹ ruột

Nguyen Thanh Thi Hong 14/04/2012 Vợ
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Ho Alex Duc Minh 14/04/2012 Con ruột

Văn phòng đại diện của 
VinaCapital Investment 
Management Ltd tại 
TPHCM

Trưởng Văn 
phòng đại 
diện

14/04/2012
Trưởng Văn 
phòng đại 
diện

CTCP Quản lý Quỹ 
Vinawealth

Chủ tịch 
HĐQT

14/04/2012
Chủ tịch 
HĐQT

CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Thành viên 
HĐQT

14/04/2012
Thành viên 
HĐQT

CTCP Đầu tư và Kinh 
doanh nhà Khang Điền

Chủ tịch 
HĐQT

14/04/2012
Chủ tịch 
HĐQT

VOF Investment Limited Giám đốc 14/04/2012 Giám đốc

Vietnam Investment Limited Giám đốc 14/04/2012 Giám đốc

Asia Value Investment 
Limited

Giám đốc 14/04/2012 Giám đốc

9 Phạm Vũ Thanh Giang
Ủy viên 
HĐQT

14/04/2012

Thành viên 
HĐQT nhiệm 
kỳ 3 (2012-
2017)

Phạm Đông Mỹ 14/04/2012 Cha ruột
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Võ Thị Mỹ Trang 14/04/2012 Mẹ ruột

Võ Nguyễn Đăng Triều 14/04/2012 Chồng

Võ Phạm Đăng Trình 14/04/2012 Con ruột

Phạm Vũ Hoàng San 14/04/2012 Em ruột

Công ty TNHH Tư Vấn 
Mekong Capital

Trưởng 
phòng

14/04/2012
Trưởng 
phòng

Vietnam Azalea Fund Ltd. 14/04/2012

10 Lê Hữu Hạnh PTGĐ

Lê Văn Sen Cha ruột

Ngô Thị Quyên Mẹ ruột

Đổng Thị Thu Thủy Vợ
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Lê Hữu Anh Duy Con ruột

Lê Thủy Phương Uyên Con ruột

Lê Văn Hiệp Anh ruột

Lê Thị Ngọc Hảo Em ruột

Lê Thị Ngọc Hiền Em ruột

Lê Hữu Huấn Em ruột

Lê Thị Hồng Em ruột

Lê Ngọc Hường Em ruột

Lê Ngọc Hội Em ruột

Lê Hữu Huy Em ruột
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

PTGĐ PTGĐ

Công ty TNHH Một thành 
viên Giám định PNJ

Chủ tịch 
Công ty

Chủ tịch 
Công ty

11 Phạm Thị Mỹ Hạnh PTGĐ 01/04/2012 PTGĐ

Phạm Ngọc Lan 01/04/2012 Cha ruột

Tô Thị Thảo 01/04/2012 Mẹ ruột

Phạm Thị Minh Phúc 01/04/2012 Em ruột

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

01/04/2012 PTGĐ

Công ty TNHH MTV Thời 
trang CAO

Chủ tịch 
Công ty kiêm 
Giám đốc

01/04/2012
Chủ tịch 
Công ty kiêm 
Giám đốc

II. BAN KIỂM SOÁT:

1 Phạm Văn Tân
Trưởng Ban 
kiểm soát

14/04/2012
Trưởng BKS 
nhiệm kỳ 3 
(2012-2017)
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Phạm Văn Dần 14/04/2012 Cha ruột

Nguyễn Thị Năm 14/04/2012 Mẹ ruột

Nguyễn Thị Kim Cúc 14/04/2012 Vợ

Phạm Thái Bình 14/04/2012 Con ruột

Phạm Thái Sơn 14/04/2012 Con ruột

Phạm Thanh 14/04/2012 Anh ruột

Phạm Thị Tâm 14/04/2012 Chị ruột

Phạm Thị Hồng 14/04/2012 Chị ruột

Phạm Thị Mức 14/04/2012 Chị ruột

Phạm An 14/04/2012 Em ruột
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Phạm Thị Phượng 14/04/2012 Em ruột

Phạm Thị Dung 14/04/2012 Em ruột

Công ty TNHH Xây dựng 
và Phát triển đô thị Thái An

Chủ tịch 
Công ty

14/04/2012
Chủ tịch 
Công ty

2 Trần Văn Dân
Thành viên 
BKS

Trần Siêm

Nguyễn Thị Hiền

Võ Thị Trang

Trần Quang Dân

Trần Ngọc Dân

Trần Thị Hợi
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Trần Thị Hải

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Trưởng 
Phòng Kế 
hoạch điều 
độ của Xí

3 Nguyễn Ngọc Huệ
Thành viên 
BKS

14/04/2012

Thành viên 
BKS nhiệm 
kỳ 3 (2012-
2017)

Nguyễn Văn Châu 14/04/2012 Cha ruột

Huỳnh Thị Dững 14/04/2012 Mẹ ruột

Võ Doãn Hoài Vinh 14/04/2012 Chồng

Võ Nguyễn Duy An 14/04/2012 Con ruột

Nguyễn Quốc Tuấn 14/04/2012 Anh ruột

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/04/2012 Chị ruột



Trang 17/20

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/04/2012 Chị ruột

Nguyễn Thị Thu Hương 14/04/2012 Chị ruột

Nguyễn Thị Thu Hồng 14/04/2012 Chị ruột

Nguyễn Thị Huỳnh Mai 14/04/2012 Em ruột

Công ty TNHH Một thành 
viên Giám định PNJ

Kế toán 
trưởng

14/04/2012
Kế toán 
trưởng

4
Trương Nguyễn Thiên 
Kim

14/04/2012
Hết nhiệm kỳ 
BKS (nhiệm 
kỳ 2)

Trương Chiếc 14/04/2012 Cha ruột

Nguyễn Thị Quế 14/04/2012 Mẹ ruột

Tô Hải 14/04/2012 Chồng

Tô Lâm 14/04/2012 Con ruột



Trang 18/20

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Trương Huy Hoàng 14/04/2012 Em ruột

5 Võ Như Tố 14/04/2012
Hết nhiệm kỳ 
BKS (nhiệm 
kỳ 2)

Võ Như Liêu 14/04/2012 Cha ruột

Đàm Thị Liêu 14/04/2012 Mẹ ruột

Nguyễn Thị Kim Nhung 14/04/2012 Vợ

Võ Thị Như Ý 14/04/2012 Con ruột

Võ Anh Thiện 14/04/2012 Con ruột

Võ Thị Chi 14/04/2012 Em ruột

Võ Thị Minh Nguyệt 14/04/2012 Em ruột

Võ Thị Kiều Oanh 14/04/2012 Em ruột



Trang 19/20

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Công ty TNHH Năng lượng 
Đại Việt

PGĐ 14/04/2012
Không còn 
làm việc tại 
doanh nghiệp

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

1 Đặng Thị Lài
Kế toán 
trưởng

Đặng Ngọc Chỉ Cha ruột

Đinh Thị Hoa Mẹ ruột

Trần Quang Minh Chồng

Trần Hoàng Tú Linh Con ruột

Trần Quang Mẫn Con ruột

Đặng Thị Huệ Chị ruột

Đặng Thị Cúc Chị ruột



Trang 20/20

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Đặng Ngọc Thảo Em ruột

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Kế toán 
trưởng

Kế toán 
trưởng

CTCP Nhiên liệu Sài Gòn
Ủy viên 
HĐQT

Ủy viên 
HĐQT

Ngày  29  tháng  01  năm  2013
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

CAO THỊ NGỌC DUNG

  Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
T





Trang 1/12

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
                                 ---------------------

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1 Cao Thị Ngọc Dung
Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
TGĐ

7,306,704 10.1486 CP thưởng

Cao Ngọc Liên 0

Trần Thị Môn 207,310 0.2879 CP thưởng

Trần Phương Bình 0

Trần Phương Ngọc Thảo 1,823,616 2.5329 CP thưởng

Trần Phương Ngọc Giao 2,788,798 3.8735 CP thưởng

Trần Phương Ngọc Hà 0

Cao Ngọc Hiệp 25,246 0.0351 CP thưởng

Cao Thị Thúy 0

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Phát hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 - Mục IV)



Trang 2/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

Cao Thị Ngọc Hồng 320,158 0.4447 CP thưởng

Cao Ngọc Huy 17,230 0.0239 CP thưởng

Cao Ngọc Duy 872,110 1.2113 CP thưởng

Cao Thị Ngọc Tâm 23,998 0.0333 CP thưởng

Cao Ngọc Hải 47,998 0.0667 CP thưởng

Cao Ngọc Vũ 47,998 0.0667 CP thưởng

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
TGĐ

709 0.0010

CTCP Địa ốc Đông Á
Chủ tịch 
HĐQT

0

CTCP Quê Hương Liberty
Ủy viên 
HĐQT

0

2 Nguyễn Vũ Phan
Phó Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
PTGĐ

479,998 0.6667 CP thưởng

Nguyễn Lã Hỷ 0

Trịnh Thị Bạch Bích 0



Trang 3/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

Phạm Thúy Lan Anh 1,575,694 2.1886 CP thưởng

Nguyễn Hoàng Minh 0

Nguyễn Hoàng Lan 0

Nguyễn Phong 0

Nguyễn Bích Vân 0

Nguyễn Phương 0

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Phó Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
PTGĐ

709 0.0010

CTCP Sài Gòn Food
Chủ tịch 
HĐQT

0

Công ty TNHH Bình khí đốt 
Hong Vi Na

Chủ tịch Hội 
đồng thành 
viên

0

3 Nguyễn Thị Cúc

Ủy viên 
HĐQT, 
người công 
bố thông tin, 
PTGĐ

479,998 0.6667 CP thưởng

Nguyễn Văn Nhẫm



Trang 4/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

Đỗ Thị Phiêu

Trần Minh 136,270 0.1893 CP thưởng

Trần Trung Hiếu 360,000 0.5000 CP thưởng

Trần Nguyễn Quỳnh Anh 360,000 0.5000 CP thưởng

Nguyễn Văn Trí 0

Nguyễn Thị Kim Lan 4,798 0.0067 CP thưởng

Nguyễn Thiện Tâm 7,200 0.0100 CP thưởng

Nguyễn Thiện Minh 0

Nguyễn Thị Kim Liên 4,798 0.0067 CP thưởng

Nguyễn Thị Phương Loan 1

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Ủy viên 
HĐQT, 
người công 
bố thông tin, 
PTGĐ

709 0.0010



Trang 5/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C
Thành viên 
Ban kiểm 
soát

0

4 Nguyễn Tuấn Quỳnh
Ủy viên 
HĐQT kiêm 
PTGĐ

23,998 0.0333 CP thưởng

Nguyễn Minh Phúc 0

Nguyễn Thị Huyền Cam 0

Nguyễn Lê Thu Trang 0

Nguyễn Phúc Quỳnh Chi 0

Nguyễn Quỳnh Trang Anh 0

Nguyễn Thị Chi Giao 0

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Ủy viên 
HĐQT kiêm 
PTGĐ

709 0.0010

CTCP Nhiên liệu Sài Gòn
Chủ tịch 
HĐQT

0

5 Nguyễn Thị Bích Hà
Ủy viên 
HĐQT

58,438 0.0812 CP thưởng

Nguyễn Môn 0



Trang 6/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

Lê Thị Bích Kha 0

6 Ho An T (Andy Ho)
Ủy viên 
HĐQT

0

Hồ Tiêm 0

Lê Lệ Dung 0

Nguyen Thanh Thi Hong 0

Ho Alex Duc Minh 0

Văn phòng đại diện của 
VinaCapital Investment 
Management Ltd tại 
TPHCM

Trưởng Văn 
phòng đại 
diện

0

CTCP Quản lý Quỹ 
Vinawealth

Chủ tịch 
HĐQT

0

CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Thành viên 
HĐQT

0

CTCP Đầu tư và Kinh 
doanh nhà Khang Điền

Chủ tịch 
HĐQT

0

VOF Investment Limited Giám đốc 2,952,000 4.1002 CP thưởng

Vietnam Investment Limited Giám đốc 2,870,388 3.9868 CP thưởng



Trang 7/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

Asia Value Investment 
Limited

Giám đốc 2,687,988 3.7335 CP thưởng

7 Phạm Vũ Thanh Giang
Ủy viên 
HĐQT

0

Phạm Đông Mỹ 0

Võ Thị Mỹ Trang 0

Võ Nguyễn Đăng Triều 0

Võ Phạm Đăng Trình 0

Phạm Vũ Hoàng San 0

Công ty TNHH Tư Vấn 
Mekong Capital

Trưởng 
phòng

0

Vietnam Azalea Fund Ltd. 4,966,786 6.8986 CP thưởng

8 Lê Hữu Hạnh PTGĐ 576,000 0.8000 CP thưởng

Lê Văn Sen 0

Ngô Thị Quyên 2,880 0.0040 CP thưởng

Đổng Thị Thu Thủy 0

Lê Hữu Anh Duy 0



Trang 8/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

Lê Thủy Phương Uyên 0

Lê Văn Hiệp 0

Lê Thị Ngọc Hảo 0

Lê Thị Ngọc Hiền 0

Lê Hữu Huấn 0

Lê Thị Hồng 0

Lê Ngọc Hường 0

Lê Ngọc Hội 7,712 0.0107 CP thưởng

Lê Hữu Huy 0

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

PTGĐ 709 0.0010

Công ty TNHH Một thành 
viên Giám định PNJ

Chủ tịch 
Công ty

0

9 Phạm Thị Mỹ Hạnh PTGĐ 136,990 0.1903 CP thưởng

Phạm Ngọc Lan 62,028 0.0862 CP thưởng

Tô Thị Thảo 89,388 0.1242 CP thưởng



Trang 9/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

Phạm Thị Minh Phúc 0

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

709 0.0010

Công ty TNHH MTV Thời 
trang CAO

Chủ tịch 
Công ty kiêm 
Giám đốc

0

II. BAN KIỂM SOÁT:

1 Phạm Văn Tân
Trưởng Ban 
kiểm soát

10 CP thưởng

Phạm Văn Dần 0

Nguyễn Thị Năm 0

Nguyễn Thị Kim Cúc 0

Phạm Thái Bình 0

Phạm Thái Sơn 0

Phạm Thanh 0

Phạm Thị Tâm 0

Phạm Thị Hồng 0

Phạm Thị Mức 0



Trang 10/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

Phạm An 0

Phạm Thị Phượng 0

Phạm Thị Dung 0

Công ty TNHH Xây dựng 
và Phát triển đô thị Thái An

Chủ tịch 
Công ty

0

2 Trần Văn Dân
Thành viên 
BKS

54,144 0.0752 CP thưởng

Trần Siêm 0

Nguyễn Thị Hiền 0

Võ Thị Trang 9,550 0.0133 CP thưởng

Trần Quang Dân 0

Trần Ngọc Dân 0

Trần Thị Hợi 0

Trần Thị Hải 0

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Thành viên 
Ban dự án 
ERP giai 
đoạn 3

709 0.0010



Trang 11/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

3 Nguyễn Ngọc Huệ
Thành viên 
BKS

8,400 0.0117 CP thưởng

Nguyễn Văn Châu 0

Huỳnh Thị Dững 0

Võ Doãn Hoài Vinh 0

Võ Nguyễn Duy An 0

Nguyễn Quốc Tuấn 0

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0

Nguyễn Thị Thanh Thủy 0

Nguyễn Thị Thu Hương 0

Nguyễn Thị Thu Hồng 0

Nguyễn Thị Huỳnh Mai 0

Công ty TNHH Một thành 
viên Giám định PNJ

Kế toán 
trưởng

0

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

1 Đặng Thị Lài
Kế toán 
trưởng

166,752 0.2316 CP thưởng



Trang 12/12

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 
giao dịch 

chứng khoản 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

CMND/
GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu 
sở hữu tính 
đến ngày 

31/12/2012

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

Đặng Ngọc Chỉ 0

Đinh Thị Hoa 0

Trần Quang Minh 31,150 0.0433 CP thưởng

Trần Hoàng Tú Linh 0

Trần Quang Mẫn 0

Đặng Thị Huệ 0

Đặng Thị Cúc 25,006 0.0347 CP thưởng

Đặng Ngọc Thảo 4

CTCP Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận

Kế toán 
trưởng

709 0.0010

CTCP Nhiên liệu Sài Gòn
Ủy viên 
HĐQT

0

Ngày  29  tháng  01  năm  2013
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

CAO THỊ NGỌC DUNG

  Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
T




	



